
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.48.06.010.0CÐN ĐCN 15B16/09/96BảoPhạm Ngọc04661510991

5.67.04.05.0CÐN ĐCN 15B04/03/1997BìnhPhạm Phú Đức04661511022

5.77.03.77.0CÐN ĐCN 15B26/09/97CườngNgô Quốc04661511063

5.46.04.37.0CÐN ĐCN 15B20/04/94CườngTrần Văn04661511084

5.78.04.01.0CÐN ĐCN 15B21/06/97DũngNguyễn Chí04661511095

5.89.03.01.0CÐN ĐCN 15B20/03/95ĐạiNguyễn Văn04661511106

6.48.04.37.0CÐN ĐCN 15B18/10/97ĐứcVõ Quỳnh04661511137

5.57.03.75.0CÐN ĐCN 15B24/04/97HảoTrần Vĩnh04661511148

5.36.04.36.0CÐN ĐCN 15B21/03/94HiếuTrần Văn04661511199

5.27.03.05.0CÐN ĐCN 15B04/05/97KhangNguyễn Minh046615112810

5.77.03.77.0CÐN ĐCN 15B12/11/97NhớNguyễn Văn046615114311

6.57.05.010.0CÐN ĐCN 15B16/02/97PhátNguyễn Tấn046615114412

5.26.03.77.0CÐN ĐCN 15B31/05/97ThiênVõ Thanh046615115913

6.78.04.310.0CÐN ĐCN 15B21/09/97ThọLâm Trường046615116114

6.68.05.35.0CÐN ĐCN 15B31/03/96TịnhBùi Gia046615116415

6.07.05.05.0CÐN ĐCN 15B20/09/95ToànNguyễn Đình046615116616

5.56.05.05.0CÐN ĐCN 15B04/11/97TùngLê Thanh046615117517

6.28.04.35.0CÐN ĐCN 15B12/04/97VănTrần Thanh046615117618

H.Ghép -
CÐNĐCN14C5.25.05.07.0CÐN ĐCN 14C13/12/1995KhoaĐặng Văn046614122919

6.05.0CÐN ĐCN 15C13/05/96BìnhLinh Lập046615118220

6.07.0CÐN ĐCN 15C16/10/97ĐạtLâm Văn046615119021

5.96.05.76.0
CÐN ĐCN

15D
13/05/97ÂnTrịnh Quốc046615127322

6.36.06.76.0
CÐN ĐCN

15D
23/12/96BảoLưu Quốc046615127423

6.27.04.310.0
CÐN ĐCN

15D
15/01/97DuyLại Nhật Thanh046615128124

6.47.05.09.0
CÐN ĐCN

15D
11/11/97ĐạiNguyễn Tấn046615128625

4.83.06.76.0
CÐN ĐCN

15D
01/10/97HuyBùi Ngọc046615129926

6.78.05.07.0
CÐN ĐCN

15D
14/09/97HuyTrần Hoàng046615130127

5.37.04.31.0
CÐN ĐCN

15D
05/11/91InTrần Hữu046615130528

6.27.05.07.0
CÐN ĐCN

15D
03/05/97QuíVỏ Phú046615132529

CÐN ĐCN 15A1/2



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.18.06.07.0
CÐN ĐCN

15D
28/04/97TấnLê Minh046615133230

4.83.07.05.0
CÐN ĐCN

15D
19/03/95ThiênNguyễn Thạch046615133931

4.23.04.310.0
CÐN ĐCN

15D
11/04/97ToạiNguyễn Công046615134632

4.53.05.010.0
CÐN ĐCN

15D
17/02/97TríNguyễn Minh046615134733

6.57.05.010.0
CÐN ĐCN

15D
29/03/97TuấnLê Công046615135134

5.07.0CÐN ĐCN 15E08/10/97CươngNguyễn Chí046615137135

5.07.0CÐN ĐCN 15E03/01/97HậuVõ Phúc046615138236

6.08.0CÐN ĐCN 15E16/04/97HòaVũ Thanh046615138737

H.Ghép -
CÐNĐCN13E6.38.0CÐN ĐCN 13E01/07/95TiếnNguyễn Minh046613150638

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

KHOA/BỘ MÔN Ngày 18 tháng 07 năm 2016

CÐN ĐCN 15A2/2


